
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

BAN CHỈ HUY PHÒNG THỦ DÂN SỰ  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

  

Số:            /BCH-SNNMT Hải Phòng, ngày        tháng      năm 2026 

V/v chủ động ứng phó với lũ                             

kết hợp triều cường 
 

  

   Kính gửi: 

- Các Sở, ngành, cơ quan: Nông nghiệp và Môi trường; 

Xây dựng; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Chỉ huy 

Quân sự thành phố; Công an thành phố; Các Ban Quản lý 

Dự án trực thuộc thành phố; Công ty Điện lực Hải Phòng; 

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc 

Hưng Hải; Công ty Cổ phần quản lý công trình đô thị Hải 

Dương; Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng; 

Các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi 

trực thuộc thành phố; Báo và Phát thanh, Truyền hình Hải 

Phòng; Đài Khí tượng thủy văn thành phố Hải Phòng; Chi 

cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y;  

- Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường (có phụ 

lục kèm theo). 

 

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và Đài 

Khí tượng thủy văn thành phố Hải Phòng: Do ảnh hưởng xả lũ hồ thủy điện Hòa 

Bình, mực nước thượng nguồn lên kết hợp với ảnh hưởng của triều cường dâng 

cao, mực nước trên hầu hết các sông thuộc địa bàn thành phố Hải Phòng có xu thế 

tăng dần, một số trạm đạt trên báo động 1, báo động 2 và báo động 3 (có phụ lục 

kèm theo), nguy cơ xảy ra ngập úng vùng trũng thấp ven sông và ngập úng các 

tuyến đường gần sông gây ảnh hưởng đến giao thông. Dự báo mực nước lũ trên 

các tuyến sông có thể tiếp tục lên, kết hợp triều cường, duy trì ở mức cao trong 

một số ngày tới. 

Để đảm bảo an toàn hạ du, an toàn hệ thống công trình đê điều, thủy lợi, 

phòng chống thiên tai; Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đề nghị Ban Chỉ 

huy Phòng thủ dân sự các xã, phường, các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan theo 

chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai một số nhiệm vụ sau: 

(1) Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công văn số 8430/BCH-

SNNMT ngày 12/7/2026 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố; 

(2) Tăng cường công tác kiểm tra hệ thống công trình đê điều trên địa bàn; 

chủ động, sẵn sàng triển khai thực hiện công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều 
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trong mùa mưa lũ đúng theo quy định của Luật Đê điều và hướng dẫn của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Thông tư số 01/2009/TT-BNN ngày 

06/01/2009 (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), được sửa đổi bổ sung bởi 

Thông tư số 10/2026/TT-BNNMT ngày 06/02/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường để phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố phát sinh ngay từ giờ đầu; đặc biệt 

chú trọng thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn cho các cống dưới đê; phát hiện 

hiện tượng rò xói qua thân đê, sạt trượt mái đê. 

(3) Kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án bảo vệ các trọng 

điểm xung yếu theo phương châm “bốn tại chỗ”; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật 

tư, phương tiện, trang thiết bị để hộ đê, kịp thời xử lý các sự cố xảy ra ngay từ giờ 

đầu, đảm bảo an toàn cho các tuyến đê. 

(4) Tổ chức thường trực, trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về 

Chi cục Quản lý tài nguyên nước và Phòng chống thiên tai (Bộ phận thường trực 

phòng chống thiên tai của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố) để tổng hợp, 

báo cáo theo quy định. 

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đề nghị Ban chỉ huy Phòng thủ 

dân sự các xã, phường, các ngành, cơ quan, đơn vị quan tâm, chỉ đạo thực hiện 

kịp thời./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ PTDS QG (để bc); 

- UBND TP (để b/c): 

- TV BCH PTDS TP; 

- Cổng TTĐT Sở NN&MT; 

- Lưu: VT, PCTT. 

K.T TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC  

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

 Bùi Văn Thăng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục: Mực nước tại các Trạm thủy văn trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

 

TT 
Trạm

_TV 
Địa chỉ 

Mã_ 

trạm 
Sông 

H 

giờ 

07 

H 

giờ 

13 

Xu Thế 

So 

sánh 

BĐ 

Chênh Hmax 

So 

sánh 

BĐ 

Chênh Ghi chú 

1 
Phả 

Lại 

Phường 

Chí Linh 
91170 

Thái 

Bình 
184 143 

Xuống 

41 Cm 
< BĐ 1 257 233 

< BĐ 

1 
167 

Tại Phả Lại 1.43m; Đang ở mức dưới báo động 1 (xu 

thế xuống 41 cm so với lúc 07h: -41cm) 

2 
Cát 

Khê 

Xã Trần 

Phú 
91172 

Thái 

Bình 
156 118 

Xuống 

38 Cm 
< BĐ 1 232 211 

< BĐ 

1 
139 

Tại Cát Khê 1.18m; Đang ở mức dưới báo động 1 

(xu thế xuống 38 cm so với lúc 07h: -38cm) 

3 
Phú 

Lương 

Phường 

Hải Dương 
91173 

Thái 

Bình 
113 95 

Xuống 

18 Cm 
< BĐ 1 155 187 

< BĐ 

1 
63 

Tại Phú Lương 0.95m; Đang ở mức dưới báo động 1 

(xu thế xuống 18 cm so với lúc 07h: -18cm) 

4 
Bá 

Nha 

Xã Hà 

Đông 
91176 Gùa 48 65 

Lên 17 

Cm 
< BĐ 1 135 124 

< BĐ 

1 
76 

Tại Bá Nha 0.65m; Đang ở mức dưới báo động 1 (xu 

thế lên 17 cm so với lúc 07h: 17cm) 

5 
Bến 

Bình 

Phường Lê 

Đại Hành 
91171 

Kinh 

Thầy 
120 84 

Xuống 

36 Cm 
< BĐ 1 166 183 

< BĐ 

1 
67 

Tại Bến Bình 0.84m; Đang ở mức dưới báo động 1 

(xu thế xuống 36 cm so với lúc 07h: -36cm) 

6 
An 

Phụ 

Phường 

Trần Liễu 
91175 

Kinh 

Môn 
64 70 

Lên 6 

Cm 
< BĐ 1 150 147 

< BĐ 

1 
73 

Tại An Phụ 0.70m; Đang ở mức dưới báo động 1 (xu 

thế lên 6 cm so với lúc 07h: 6cm) 

7 
Quảng 

Đạt 

Xã An 

Thành 
91174 Rạng 41 61 

Lên 20 

Cm 
< BĐ 1 149 128 

< BĐ 

1 
82 

Tại Quảng Đạt 0.61m; Đang ở mức dưới báo động 1 

(xu thế lên 20 cm so với lúc 07h: 20cm) 

8 
Cao 

Kênh 

Phường 

Lưu Kiếm 
91338 

Kinh 

Thầy 
-30 60 

Lên 90 

Cm 
< BĐ 1 130 68 

< BĐ 

1 
122 

Tại Cao Kênh 0.60m; Đang ở mức dưới báo động 1 

(xu thế lên 90 cm so với lúc 07h: 90cm) 

9 
Cửa 

Cấm 

Phường 

Hồng 

Bàng 

91336 
Kinh 

Thầy 
-78 54 

Lên 132 

Cm 
< BĐ 1 116 54 

< BĐ 

1 
116 

Tại Cửa Cấm 0.54m; Đang ở mức dưới báo động 1 

(xu thế lên 132 cm so với lúc 07h: 132cm) 

10 
Do 

Nghi 

Phường 

Nam Triệu 
91318 

Bạch 

Đằng 
-123 94 

Lên 217 

Cm 
< BĐ 1 106 94 

< BĐ 

1 
106 

Tại Do Nghi 0.94m; Đang ở mức dưới báo động 1 

(xu thế lên 217 cm so với lúc 07h: 217cm) 

11 
Trung 

Trang 

Xã An 

Quang 
91344 

Văn 

úc 
-1 75 

Lên 76 

Cm 
< BĐ 1 125 91 

< BĐ 

1 
109 

Tại Trung Trang 0.75m; Đang ở mức dưới báo động 

1 (xu thế lên 76 cm so với lúc 07h: 76cm) 

12 
Quang 

Phục 

Xã Tiên 

Minh 
91339 

Văn 

Úc 
-47 110 

Lên 157 

Cm 
< BĐ 1 80 110 

< BĐ 

1 
80 

Tại Quang Phục 1.10m; Đang ở mức dưới báo động 

1 (xu thế lên 157 cm so với lúc 07h: 157cm) 

13 
Kiến 

An 

Phường 

Kiến An 
91341 

Lạch 

Tray 
-37 54 

Lên 91 

Cm 
< BĐ 1 116 58 

< BĐ 

1 
112 

Tại Kiến An 0.54m; Đang ở mức dưới báo động 1 

(xu thế lên 91 cm so với lúc 07h: 91cm) 

14 
Chanh 

Chử 

Xã Vĩnh 

Thịnh 
91340 Luộc 63 85 

Lên 22 

Cm 
< BĐ 1 165 142 

< BĐ 

1 
108 

Tại Chanh Chử 0.85m; Đang ở mức dưới báo động 1 

(xu thế lên 22 cm so với lúc 07h: 22cm) 

15 
Tiên 

Tiến 

Xã Tiên 

Lãng 
91345 Mới 12 115 

Lên 103 

Cm 
< BĐ 1 85 115 

< BĐ 

1 
85 

Tại Tiên Tiến 1.15m; Đang ở mức dưới báo động 1 

(xu thế lên 103 cm so với lúc 07h: 103cm) 

16 
Đông 

Xuyên 

Xã Tân 

Minh 
91337 

Thái 

Bình 
234 105 

Xuống 

129 Cm 
< BĐ 1 85 234 

>=B

Đ 3 
4 

Tại Đông Xuyên 1.05m; Đang ở mức dưới báo động 

1 (xu thế xuống 129 cm so với lúc 07h: -129cm) 

17 
Bến 

Triều 

Quảng 

Ninh 
91325 

Kinh 

Thầy 
85 68 

Xuống 

17 Cm 
< BĐ 1 152 160 

< BĐ 

1 
60 

Tại Bến Triều 0.68m; Đang ở mức dưới báo động 1 

(xu thế xuống 17 cm so với lúc 07h: -17cm) 

18 
Đồn 

Sơn 

Quảng 

Ninh 
91324 

Đá 

Bạch 
-55 48 

Lên 103 

Cm 
< BĐ 1 152 57 

< BĐ 

1 
143 

Tại Đồn Sơn 0.48m; Đang ở mức dưới báo động 1 

(xu thế lên 103 cm so với lúc 07h: 103cm) 



PHỤ LỤC CÁC XÃ, PHƯỜNG CÓ ĐÊ ẢNH HƯỞNG BỞI LŨ 

 

STT Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã, phường 

1  Phường Hồng Bàng 

2  Phường Hồng An 

3  Phường Ngô Quyền 

4  Phường Gia Viên 

5  Phường An Biên 

6  Phường Lê Chân 

7  Phường Kiến An 

8  Phường Phù Liễn 

9  Phường Hải An 

10  Phường Đông Hải 

11  Phường Đồ Sơn 

12  Phường Nam Đồ Sơn 

13  Phường Dương Kinh 

14  Phường Hưng Đạo 

15  Phường An Dương 

16  Phường An Hải 

17  Phường An Phong 

18  Phường Thủy Nguyên 

19  Phường Thiên Hương 

20  Phường Nam Triệu 

21  Phường Bạch Đằng 

22  Phường Lưu Kiếm 

23  Phường Lê Ích Mộc 

24  Xã Việt Khê 

25  Xã Kiến Hải 

26  Xã Kiến Hưng 

27  Xã Nghi Dương 

28  Xã An Lão 

29  Xã An Hưng 

30  Xã An Khánh 

31  Xã An Quang 

32  Xã An Trường 
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33  Xã Tiên Lãng 

34  Xã Quyết Thắng 

35  Xã Tân Minh 

36  Xã Tiên Minh 

37  Xã Chấn Hưng 

38  Xã Hùng Thắng 

39  Xã Vĩnh Bảo 

40  Xã Nguyễn Bỉnh Khiêm 

41  Xã Vĩnh Am 

42  Xã Vĩnh Hải 

43  Xã Vĩnh Hòa 

44  Xã Vĩnh Thịnh 

45  Xã Vĩnh Thuận 

46  Phường Hải Dương 

47  Phường Việt Hòa 

48  Phường Thành Đông 

49  Phường Nam Đồng 

50  Phường Tân Hưng 

51  Phường Ái Quốc 

52  Xã Phú Thái 

53  Xã Lai Khê 

54  Xã An Thành 

55  Xã Kim Thành 

56  Phường Kinh Môn 

57  Phường Nguyễn Đại Năng 

58  Phường Trần Liễu 

59  Phường Bắc An Phụ 

60  Phường Phạm Sư Mạnh 

61  Phường Nhị Chiểu 

62  Xã Nam An Phụ 

63  Xã Thanh Hà 

64  Xã Hà Tây 

65  Xã Hà Bắc 

66  Xã Hà Nam 

67  Xã Hà Đông 
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68  Xã Nam Thanh Miện 

69  Phường Chu Văn An 

70  Phường Chí Linh 

71  Phường Trần Hưng Đạo 

72  Phường Lê Đại Hành 

73  Xã Đại Sơn 

74  Xã Chí Minh 

75  Xã Lạc Phượng 

76  Xã Nguyên Giáp 

77  Xã Ninh Giang 

78  Xã Khúc Thừa Dụ 

79  Xã Hồng Châu 

80  Xã Tuệ Tĩnh 

81  Xã Thái Tân 

82  Xã Hợp Tiến 

83  Xã Trần Phú 

84  Xã An Phú 
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